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LỚP TRUY BÀI 

10điểm 
VỆ SINH 

10điểm 
CH NỘI QUY 

80 điểm 
ĐIỂM 
CỘNG 

LỖI VI 
PHẠM 

TỔNG 
ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP 
KHỐI 

KHEN NGỢI 

6A1 10 6 70 0 14 86 24 8  
6A2 10 8 79 2/NĐCR 3 99 2 1 NHẤT KHỐI 
6A3 10 10 74 0 6 94 13 6  
6A4 10 10 79 0 1 99 2 1 NHẤT KHỐI 
6A5 10 10 72 0 8 92 17 5  
6A6 10 9 79 0 2 98 6 4  
6A7 10 10 79 0 1 99 2 1 NHẤT KHỐI 
6A8 10 9 73 0 3/5 92 17 5  
7A1 10 10 79 0 1 99 2 2  
7A2 10 9 77 0 4 96 10 4  
7A3 10 10 77 0 2 97 8 3  
7A4 10 10 80 0 0 100 1 1 NHẤT KHỐI 
7A5 10 9 72 0 4/5 91 19 6  
7A6 10 10 74 0 6 94 13 5  
8A1 10 8 78 0 2 96 10 3  
8A2 10 10 69 0 11 89 20 5  
8A3 10 10 69 0 6/5 89 20 5  
8A4 10 10 77 0 3 97 8 2  
8A5 10 10 78 0 2 98 6 1 NHẤT KHỐI 
8A6 10 10 74 0 6 94 13 4  
9A1 10 10 66 0 14 86 24 5  
9A2 10 8 76 0 6 94 13 2  
9A3 10 7 62 0 21 79 26 6  
9A4 10 10 68 0 12 88 22 3  
9A5 10 8 69 0 12 88 22 3  
9A6 10 10 76 0 4 96 10 1 NHẤT KHỐI 
9A7 10 10 68 0 12 86 24 5  


